
          ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    HUYỆN KHÁNH VĨNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    

DANH SÁCH CÁ NHÂN

Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /01/2023

 của Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh)

STT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị công tác

1 Ông Mấu Văn Phi Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2 Ông Đặng Văn Tuấn Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3 Ông Phạm Ngọc Cường Chánh Văn phòng Huyện ủy

4 Ông Nguyễn Thư Trung Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

5 Bà Đàm Thị Điệp Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

6 Ông Nguyễn Đặng Đình Chương Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

7 Bà Hoàng Thị Hằng Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

8 Bà Đỗ Mỹ Hoàng Kế toán Văn phòng Huyện ủy

9 Ông Nguyễn Thanh Sang Nhân viên Văn phòng Huyện ủy

10 Ông Nguyễn Hữu Hướng Nhân viên Văn phòng Huyện ủy

11 Bà Nguyễn Thị Kim Ý Nhân viên Văn phòng Huyện ủy

12 Ông Cao Xuân Thạnh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

13 Ông Phạm Quốc Hưng Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

14 Bà Phan Đỗ Anh Thư Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

15 Bà Phạm Thị Nguyệt Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy

16 Bà Cao Thị Ngọc Thoa Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy

17 Ông Huỳnh Bá Linh
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung

tâm Chính trị huyện

18 Bà Đinh Thị Kính Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

19 Bà Cao Thị Ngọc Thúy Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

20 Bà Nguyễn Thị Hoàng My Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy

21 Bà Cao Thị Ánh Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

22 Bà Nguyễn Thị Vân Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy

23 Ông Trương Việt Hùng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

24 Bà Lê Thị Thái Huyền
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Huyện ủy

25 Bà Đỗ Thị Minh Hiếu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

26 Bà Cà Đem Chuyên viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

27 Bà Trần Ngọc Thương Chuyên viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

28 Ông Phạm Văn Hòa Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

29 Ông Phạm Văn Khương Chuyên viên Trung tâm Chính trị huyện

30 Bà Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên Trung tâm Chính trị huyện

31 Bà Cao Thị Thêm
Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam huyện

32 Ông Nguyễn Quốc Quang
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

huyện

33 Bà Huỳnh Thị Mỹ Loan Kế toán Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

34 Bà Pi Năng Thị Tím Cán sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

35 Ông Lê Đình Chinh
Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

huyện

36 Ông Phan Chiến Thắng Nhân viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
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37 Bà Cao Thị Liên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện

38 Bà Nguyễn Thị Phấn Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện

39 Bà Hơ Trây H’Nghé Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện

40 Bà Phan Thị Nhật Linh Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện

41 Ông Cao Xuân Thoại
Bí thư Đoàn Thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh huyện

42 Ông Nguyễn Đức Dũng
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

 Cộng sản Hồ Chí Minh huyện

43 Ông Trần Văn Đạt
Chuyên viên Đoàn Thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh huyện

44 Ông Lê Phước Thiên
Chuyên viên Đoàn Thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh huyện

45 Ông Cao Minh Xuân Chủ tịch Hội Nông dân huyện

46 Bà Đặng Thị Thanh Sương Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

47 Bà Nguyễn Thị Chung Chuyên viên Hội Nông dân huyện

48 Ông Lê Vương Mai Chuyên viên Hội Nông dân huyện

49 Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

50 Ông Cao Súng Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

51 Bà Huỳnh Thị Tố Trâm Cán sự Hội Cựu chiến binh huyện

52 Ông Trần Xuân Trà Giám đốc Nhà thiếu nhi huyện

53 Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi huyện

54 Bà Nguyễn Thị Hải Lý Chuyên viên Nhà thiếu nhi huyện

55 Ông Lê Tấn Đạt Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện

56 Ông Đinh Văn Được Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện

57 Bà Lương Thị Nội Chủ tịch Hội Người mù huyện

58 Bà Ra Thị Ghen Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện

59 Bà Dương Thị Hồng Tuyết Chuyên viên Hội Người mù huyện

60 Bà Lê Anh Bàng
Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc

Da cam/ Điôxin huyện

61 Ông Cao Thiên
Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc

Da cam/ Điôxin huyện

62 Ông Dương Đình Du
Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc

 Da cam/ Điôxin huyện

63 Ông Phạm Lê Anh Đức
Nhân viên Hội Nạn nhân chất độc

Da cam/ Điôxin huyện

64 Ông Văn Ngọc Hường Chủ tịch UBND huyện

65 Bà Mấu Thị Thanh Tâm Phó Chủ tịch HĐND huyện

66 Ông Nguyễn Văn Thuận Phó Chủ tịch UBND huyện

67 Bà Ca Tông Thị Mến Phó Chủ tịch UBND huyện

68 Ông Hà Rai Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện

69 Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng Phó Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện

70 Ông Nguyễn Thanh Cảnh Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện

71 Ông Nguyễn Văn Sỹ Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

72 Ông Nguyễn Minh Tùng Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

73 Ông Huỳnh Văn Đức Cán sự Văn phòng HĐND và UBND huyện

74 Ông Huỳnh Trung Hưng Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

75 Bà Trần Mai Tường Linh Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

76 Bà Nguyễn Thị Nhật Hồng Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

77 Ông Đặng Tiến Thành Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

78 Bà Nguyễn Thị Dung Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
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79 Bà Lê Thị Hạnh Cán sự Văn phòng HĐND và UBND huyện

80 Bà Lê Thị Liên Cán sự Văn phòng HĐND và UBND huyện

81 Ông Nguyễn Công Hùng Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

82 Bà Bùi Thị Hải Tâm Kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện

83 Ông Nguyễn Xuân Dự Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

84 Ông Nguyễn Thanh Tùng Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

85 Bà Võ Thị Nhàn Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

86 Ông Nguyễn Thành Long Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

87 Ông Phan Mạnh Tiến Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

88 Ông Hoàng Trung Đức Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

89 Ông Nguyễn Thu Trưởng phòng Nội vụ

90 Ông Nguyễn Như Thống Phó Trưởng phòng Nội vụ

91 Ông Trần Đình Phúc Phó Trưởng phòng Nội vụ

92 Ông Lê Minh Phước Chuyên viên phòng Nội vụ

93 Bà Phạm Thị Trúc Lan Chuyên viên phòng Nội vụ

94 Bà Lương Thị Thu Trang Chuyên viên phòng Nội vụ

95 Bà Nguyễn Thị Thiện Hân Chuyên viên phòng Nội vụ

96 Ông Nguyễn Công Nam Chánh Thanh tra huyện

97 Ông Nguyễn Trọng Thành Chuyên viên Thanh tra huyện

98 Ông Nguyễn Ngọc Sơn Chuyên viên Thanh tra huyện

99 Ông Lê Đình Phùng Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

100 Ông Nguyễn Hùng Cường Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

101 Ông Nguyễn Trọng Hoàng
Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh

và Xã hội

102 Bà Bùi Thị Minh Hiển
Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh

và Xã hội

103 Ông Kiều Minh Hải Chuyên viên Trạm Khuyến nông

104 Bà Trần Thị Thu Cán sự phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

105 Ông Võ Kinh Doanh Chuyên viên phòng Tư pháp

106 Bà Nguyễn Nhật Thành Chuyên viên phòng Tư pháp

107 Ông Nguyễn Hoàng Linh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

108 Ông Cao Bơ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

109 Bà Đỗ Thị Huyền Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường

110 Ông Lê Đình Giáp Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường

111 Bà Nguyễn Nhật Trân Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường

112 Ông Trần Minh Thuận Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

113 Bà Huỳnh Công Thị Thùy Trang Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

114 Bà Trần Thị Tuyết Trinh Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng

115 Bà Triệu Thị Lành Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng

116 Ông Lương Nguyễn Nhật Trường Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

117 Ông Nguyễn Minh Chính
Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

118 Ông Nguyễn Văn Lê
Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

119 Ông Nguyễn Lê Toàn Trực
Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

120 Bà Hoàng Thị Diệp Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
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thôn

121 Bà Đinh Thị Mai
Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

122 Ông Trần Trung Thành Nhân viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

123 Bà Trần Thị Kim Duyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

124 Ông Trần Văn Lâu Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

125 Ông Phan Thái Hòa Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

126 Ông Nguyễn Thành Thanh Tuấn Chuyên viên phòng Tài kính - Kế hoạch

127 Ông Nguyễn Văn Tiến Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch

128 Bà Nguyễn Thị Kim Ký Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch

129 Bà Đoàn Thị Loan Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch

130 Ông Thái Vĩnh Thịnh Nhân viên phòng Tài chính - Kế hoạch

131 Ông Lê Văn Cường Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

132 Ông Đặng Đức Thọ Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

133 Bà Bế Thị Lê Chuyên viên phòng Văn hóa - Thông tin

134 Bà Lê Thị Thanh Hậu Cán sự phòng Văn hóa - Thông tin

135 Bà Bế Thị Liễu Nhân viên phòng Văn hóa - Thông tin

136 Ông Lê Kim Sung Trưởng phòng Dân tộc

137 Bà Phạm Thị Bảo Châu Chuyên viên phòng Dân tộc

138 Ông Cao Hồ Gươm Chuyên viên phòng Dân tộc

139 Bà Trần Thị Thanh Thảo Nhân viên phòng Dân tộc

140 Ông Huỳnh Công Nhân Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

141 Ông Nguyễn Quốc Chiến
Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể

thao

142 Bà Lê Thị Tuyết
Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể

thao

143 Ông Đỗ Văn Nam
Chuyên viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể

thao

144 Ông Trịnh Xuân Mạnh
Chuyên viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể

thao

145 Bà Lê Thị Thu Trang
Chuyên viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể

thao

146 Ông Cao Thế Tài
Chuyên viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể

thao

147 Bà Trịnh Thị Huệ
Chuyên viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin

 và Thể thao

148 Bà Võ Thị Trúc Phương Cán sự Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

149 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Cán sự Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

150 Ông Phạm Hào Cán sự Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

151 Ông Phùng Văn Quỳnh Cán sự Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

152 Ông Võ Phi Long Cán sự Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

153 Bà Đặng Thị Thuận Cán sự Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

154 Ông Mai Văn Giang Cán sự Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

155 Ông Trần Võ Quốc Huy Nhân viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

156 Ông Nguyễn Ngọc Linh Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất

157 Bà Nguyễn Thị Thập Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất

158 Ông Nguyễn Thanh Hoàng Chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất

159 Ông Nguyễn Đức Hải Chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất

160 Ông Lê Đức Trí Chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất

161 Ông Nguyễn Trần Thi Chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất
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162 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất

163 Ông Nguyễn Thắng Phú Chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất

164 Ông Đinh Đức Trung Chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất

165 Ông Nguyễn Văn Chính Nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Thương mại

166 Ông Phan Viết Hậu Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội

167 Nguyễn Ngọc Dũ Chuyên viên Trung tâm Bảo trợ xã hội

168 Bà Mai Thị Liễu Chuyên viên Trung tâm Bảo trợ xã hội

169 Ông Hàng Bảo Long Cán sự Trung tâm Bảo trợ xã hội

170 Ông Lê Văn Hùng Cán sự Trung tâm Bảo trợ xã hội

171 Ông Trần Văn Phú Cán sự Trung tâm Bảo trợ xã hội

172 Bà Phạm Mỹ Lệ Thu Cán sự Trung tâm Bảo trợ xã hội

173 Ông Trần Chánh Hiếu Cán sự Trung tâm Bảo trợ xã hội

174 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Cán sự Trung tâm Bảo trợ xã hội

175 Ông Nguyễn Văn Cảnh Nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội

176 Bà Lê Thị Đông Nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội

177 Ông Lưu Nguyên Phó Trưởng Trạm Khuyến nông

178 Ông Lê Hùng Lĩnh Chuyên viên Trạm Khuyến nông

179 Bà Nguyễn Thị Hiền Cán sự Trung tâm Bảo trợ xã hội

180 Ông Nguyễn Văn Tuyên Chuyên viên Trạm Khuyến nông

181 Ông Võ Huỳnh Long Nhân viên Trạm Khuyến nông

182 Ông Nguyễn Minh Lợi
Giám đốc Ban Quản lý dự án các Công trình

xây dựng huyện

183 Bà Nguyễn Thị Kim Cúc
Chuyên viên Ban Quản lý dự án các Công trình

xây dựng huyện

184 Bà Nguyễn Hạ Quỳnh Như
Nhân viên Ban Quản lý dự án các Công trình

xây dựng huyện

185 Ông Trần Anh Quang
Nhân viên Ban Quản lý dự án các Công trình

xây dựng huyện

186 Ông Phan Trọng Nghĩa
Nhân viên Ban Quản lý dự án các Công trình

xây dựng huyện

187 Ông Lê Công Hoan
Nhân viên Ban Quản lý dự án các Công trình

 xây dựng huyện

188 Ông Lê Phạm Công Tuyển
Nhân viên Ban Quản lý dự án các Công trình

xây dựng huyện

189 Ông Hồ Ngọc Thông
Nhân viên Ban Quản lý dự án các Công trình

xây dựng huyện

190 Ông Nguyễn Đức Quốc
Trưởng Ban Quản lý Công trình Công cộng

và Môi trường huyện

191 Bà Lê Thị Hoài Thanh
Chuyên viên Ban Quản lý Công trình Công cộng

và Môi trường huyện

192 Ông Nguyễn Minh Huy
Cán sự Ban Quản lý Công trình Công cộng

và Môi trường huyện

193 Ông Đào Quốc Bảo
Nhân viên Ban Quản lý Công trình Công cộng

và Môi trường huyện

Tổng cộng:  193 cá nhân./.
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